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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Bà Trần Thị Bé  

Bà Lê Thị Mỹ Giang 

Ông Nguyễn Văn Năm   

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Việt Trang là Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 
Ông Nguyễn Công Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 92/2022/TLPT-HS ngày 

21 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thị L do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2022/HS-ST ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Tòa 

án nhân dân TXĐP, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thị L, sinh ngày 08 tháng 12 năm 1958 tại huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Tổ dân phố LT1, phường PT, TXĐP, tỉnh Quảng 

Ngãi; nghề nghiệp: Hưu trí; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức Đ (chết) và bà Phạm Thị 

C; chồng Trần Dự T (chết); có 04 con, lớn nhất sinh năm 1978, nhỏ nhất sinh năm 

1983; tiền sự: Không;  

Tiền án: có 01 tiền án, ngày 09/7/2020 bị Tòa án nhân dân TXĐP xử phạt 

25.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”; ngày 22/4/2021 chấp hành xong hình phạt. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại 

ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 24/12/2021, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Th, 

Trần Thị Mỹ T và Trần Quang T1, đến nhà bà Trần Thị Kim N ở  TDP LT1, 

phường PT chơi. Sau đó, đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì L, Th, T và T1 rủ nhau 

đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền tại nhà bếp của bà 
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N. Cách chơi sử dụng bộ bài tây 52 lá, mỗi ván người về nhất thắng số tiền 20.000 

đồng, người về nhì thắng số tiền 10.000 đồng; tương ứng người về chót thua số tiền 

20.000 đồng, người về ba thua số tiền 10.000 đồng; bị chặn hai đỏ (hai cơ và hai 

rô) thua số tiền 20.000 đồng, bị chặn hai đen (hai chuồng và hai bích) thua số tiền 

10.000 đồng; bài chết cháy 13 lá (không đánh được lá bài nào trong 01 ván) thua số 

tiền 40.000 đồng; quy ước đến khi kết thúc đánh bạc người chơi nào thắng nhiều 

tiền nhất thì phải trả cho bà N số tiền 100.000 đồng, là tiền mua bài và tiền công 

dọn nhà sau khi đánh bạc. Khi đánh bạc các đối tượng không để số tiền đánh bạc 

dưới chiếu bạc mà bọc trong người. Việc đánh bạc diễn ra đến 15 giờ cùng ngày thì 

Cơ quan Công an phát hiện, các đối tượng đánh bạc bỏ chạy ra phía sau nhà và lên 

tầng 01 nhà bà N để trốn, bà N gom bộ bài tây 52 lá vào 01 cái bao tải đem cất 

trong tủ quần áo tại phòng ngủ. 

Kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định: Khi vào sòng bạc Nguyễn Thị Th 

mang theo số tiền 5.335.000 đồng, Thuỷ sử dụng số tiền 730.000 đồng vào mục 

đích đánh bạc, Th không thắng không thua; Trần Thị Mỹ T mang theo số tiền 

1.420.000 đồng sử dụng hết vào mục đích đánh bạc, quá trình đánh bạc T thắng 

100.000 đồng, Trần Quang T1 mang theo số tiền 220.000 đồng sử dụng hết vào 

mục đích đánh bạc, quá trình đánh bạc T1 thắng 80.000 đồng; Nguyễn Thị L mang 

theo số tiền 180.000 đồng sử dụng hết vào mục đích đánh bạc, quá trình đánh bạc L 

đã thua hết số tiền 180.000 đồng. Như vậy xác định tổng số tiền dùng vào mục đích 

đánh bạc của Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Th, Trần Thị Mỹ T và Trần Quang T1 là 

2.550.000 đồng. 

Đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền là hình thức đánh bạc nhiều người 

cùng đánh với nhau nên xác định số tiền đánh bạc là số tiền thu giữ trên chiếu bạc 

và trên người của các đối tượng khi có đủ căn cứ xác định các đối tượng này sẽ sử 

dụng vào mục đích đánh bạc. Như vậy trong vụ án này Nguyễn Thị L phải chịu 

trách nhiệm hình sự với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 2.550.000 đồng; 

Nguyễn Thị L đã có 01 tiền án về tội "Đánh bạc" chưa được xóa án tích nhưng lại 

tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2022/HS-ST ngày 06/6/2022, Toà án nhân 

dân TXĐP, tỉnh Quảng Ngãi quyết định: 

  Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

hình sự. 

  Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội “Đánh bạc”. 

  Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Ngày 15/6/2022, bị cáo Nguyễn Thị L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 24/6/2022 và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thay đổi nội dung kháng 

cáo, xin được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc cho hưởng án treo. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu 

quan điểm về việc giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị L 

về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. Bị cáo kháng cáo xin được áp dụng hình phạt chính là cải tạo 

không giam giữ hoặc cho hưởng án treo, xét thấy: Tại cấp phúc thẩm bị cáo cung 

cấp tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, có chồng, cha chồng và chị chồng 

là người có công cách mạng. Bị cáo đang bị bệnh nặng; có nơi cư trú rõ ràng nên 

không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà áp dụng hình phạt khác cũng đủ 

tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo, đồng thời để bị cáo có cơ hội tiếp tục điều 

trị bệnh. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo từ 09-12 tháng cải 

tạo không giam giữ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Xét hành vi của bị cáo Nguyễn Thị L thấy rằng: Nhằm mục đích kiếm 

lợi, trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 24/12/2021, tại nhà bà Trần 

Thị Kim N ở TDP LT1, phường PT, TXĐP, bị cáo Nguyễn Thị L đã cùng các đối 

tượng Nguyễn Thị Th, Trần Thị Mỹ T và Trần Quang T1 đánh bạc thắng thua bằng 

tiền dưới hình thức đánh bài tiến lên. Tổng số tiền bị cáo và các đối tượng dùng vào 

việc đánh bạc là 2.550.000 đồng. Mặc dù số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 

5.000.000 đồng. Tuy nhiên bị cáo có 01 tiền án, ngày 09/7/2020 bị Tòa án nhân dân 

TXĐP xử phạt 25.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, ngày 22/4/2021 bị cáo chấp 

hành xong hình phạt. Như vậy, tính đến ngày phạm tội mới, bị cáo chưa được xóa 

án tích. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị L về tội “Đánh bạc” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo xin áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc cho 

hưởng án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Tại cấp phúc thẩm, bị cáo 

cung cấp tình tiết mới, gia đình bị cáo có công, chồng bị cáo được tặng thưởng 

Huân chương kháng chiến hạng nhì. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã từng bị xét xử về 

tội đánh bạc, được cho áp dụng hình phạt tiền, nhưng bị cáo không biết ăn năn hối 

cải, lấy đó làm bài học cho bản thân, tu dưỡng rèn luyện trở thành công dân tốt mà 

tiếp tục phạm tội. Do đó, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để đảm 

bảo tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo. Xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh 

giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo nên xử phạt bị 

cáo 06 tháng tù là phù hợp và cần thiết. Vì vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân 

TXĐP. 
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[3] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát không được Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[4] Bị cáo Nguyễn Thị L phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.    

Vì các lẽ trên, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị L. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 12/2022/HSST ngày 06/6/2022 của Toà án nhân dân TXĐP, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

  - Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự. 

  Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị L 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

  2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.        

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                               

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- Công an, VKSND, TAND, THADS 

TXĐP; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ.          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

 Trần Thị Bé 

 


